
Nguyên giá
Giá trị 

còn lại
Số lượng Nguyên giá

A C D 2 3 7 8

1 AL2 Quản sinh 8.000.000

2 BGHT Hội trường 13.200.000

3 BGĐ Phòng học 9.146.250

4 BGHS4 Phòng học 108.000.000

5 BG2C Phòng học 414.720.000

6 GNHT Hội trường 5.500.000

7 BHSR Phòng học 17.625.000

8 BH Hiệu trưởng 9.500.000

9 BKINH Hiệu phó 2 2.800.000

10 BLV Kế toán 4.000.000

11 BLV9 Văn thư 1.000.000

Đơn vị: Trường THPT Hòa Bình

Bộ phận: ....................................

Trang 1
MISA Mimosa 2022

Bàn làm việc 1 1 1.000.000

Bàn làm việc 2 2 4.000.000

Bàn kính 1 1 2.800.000

Bàn họp 1 1 9.500.000

Bàn học sinh rời 20 20 17.625.000

Bàn ghế nhỏ 1 1 5.500.000

Bàn ghế học sinh ( 2 

chỗ )
288 288 414.720.000

Bàn ghế học sinh 180 180 108.000.000

Bàn ghế đôi 18 18 9.146.250

Bàn ghế dài phòng 

hội trường 
1 1 13.200.000

9 E

Âm ly 1 1 8.000.000

B 1 4 5 6

Chênh lệch
Ghi 

chúSố lượng
Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

Giá trị còn 

lại

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

STT
Tên tài sản cố 

định

Mã số 

TSCĐ
Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán Theo kiểm kê

 - Ông/ Bà: Mai Thanh Hải Chức vụ: Ủy viên Ban TTND Đại diện: ........................................ Ủy viên

 - Ông/ Bà: Lê Thị Thảo Hiền Chức vụ: Kế toán Đại diện: ........................................ Ủy viên

 - Ông/ Bà: Trần Hậu Đài Chức vụ: Trưởng ban TTND Đại diện: ........................................ Ủy viên

 - Ông/ Bà: Nguyễn Hữu Cả Chức vụ: Ủy viên Ban TTND Đại diện: ........................................ Ủy viên

 - Ông/ Bà: Nguyễn Văn Thành Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng Đại diện: ........................................ Ủy viên

 - Ông/ Bà: Nguyễn Trọng Mậu Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn Đại diện: ........................................ Ủy viên

Ban kiểm kê gồm:

 - Ông/ Bà: Hồ Sĩ Nhật Nam Chức vụ: Hiệu Trường Đại diện: ........................................ Trưởng ban

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TSCĐ
Số: ...................

Thời điểm kiểm kê:  08 giờ 00 ngày 07 tháng 01 năm 2023

Bộ phận: ....................................

Mã ĐVQHNS: 1015956

Đơn vị: Trường THPT Hòa Bình Mẫu số: C53-HD



Nguyên giá
Giá trị 

còn lại
Số lượng Nguyên giá

A C D 2 3 7 8

12 BLV4 Hiệu trưởng 2.200.000

13 BLVHP1 Hiệu phó 1

14 BLV11 Hiệu trưởng 4.300.000

15 BLV1 Hiệu phó 2 9.000.000

16 BANLV Hiệu phó 2 2.000.000

17 BVT1 Hiệu phó 3 1.000.000

18 BVT Tin học 1 6.250.000

19 BVTGV
Trường THPT 

Hòa Bình 
3.345.000

20 BVTHS
Trường THPT 

Hòa Bình 
40.900.000

21 BCL Phòng học 33.900.000

22 BT2 Phòng học 21.000.000

23 MFZ4 Phòng Bảo vệ 4.100.000

24 CPU2 Giáo vụ 4.000.000

25 LOA1 Hội trường 5.000.000

26 SALON Hiệu trưởng 10.000.000

27 ĐC Thiết bị thí nghiệm 13.000.000

28 ĐVD Thiết bị thí nghiệm 1.800.000

29 GGV
Trường THPT 

Hòa Bình 
646.000

30 GGGV Giáo viên 5.200.000

31 GHSR Phòng học 5.814.000

32 GR Phòng học 7.752.000

Chênh lệch
Ghi 

chú

Mã ĐVQHNS: 1015956

STT
Tên tài sản cố 

định

Mã số 

TSCĐ
Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán Theo kiểm kê

Đơn vị: Trường THPT Hòa Bình

Bộ phận: ....................................

Trang 2
MISA Mimosa 2022

Ghế rời 24 24 7.752.000

Ghế học sinh rời 24 24 5.814.000

Ghế gỗ 52 52 5.200.000

Ghế Giáo viên 1 1 646.000

Đầu DVD VTB 3 3 1.800.000

Đầu chiếu 1 1 13.000.000

Bộ salon 1 1 10.000.000

Bộ loa hội trường 1 1 5.000.000

Bộ CPU 4 4 4.000.000

Bình chữa cháy bột 5 5 4.100.000

Bảng từ 21 21 21.000.000

Bảng chống lóa 11 11 33.900.000

Bàn vi tính học sinh 20 20 40.900.000

Bàn vi tính giáo viên 1 1 3.345.000

Bàn vi tính 25 25 6.250.000

Bàn vi tính 1 1 1.000.000

Bàn làm việc 2 2 2.000.000

Bàn làm việc 1 1 9.000.000

Bàn làm việc 1 1 4.300.000

Bàn làm việc 1 1

9 E

Bàn làm việc 1 1 2.200.000

B 1 4 5 6

Chênh lệch
Ghi 

chúSố lượng
Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

Giá trị còn 

lại

Mã ĐVQHNS: 1015956

STT
Tên tài sản cố 

định

Mã số 

TSCĐ
Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán Theo kiểm kê



Nguyên giá
Giá trị 

còn lại
Số lượng Nguyên giá

A C D 2 3 7 8

33 ghe Hiệu phó 3 2.400.000

34 GVTHS
Trường THPT 

Hòa Bình 
21.840.000

35 GX1 Hiệu phó 2 2.450.000

36 GX10 Hiệu trưởng 2.600.000

37 ĐẤT
Trường THPT 

Hòa Bình 
11.316.576.000

11.316.576.0

00

38
GIUON

G
Y tế Học đường 2.000.000

39 KHSI Hiệu trưởng 8.700.000

40 KHSHP1 Hiệu phó 1

41 KETV Thư viện 16.400.000

42
KESAC

H2
Thư viện 16.600.000 12.450.000

43 KS Kế toán 7.000.000

44 LOAT5 Quản sinh 13.800.000

45 LOA3T Quản sinh 7.000.000

46 LOA Tin học 1 300.000

47 MC Thiết bị thí nghiệm 1.000.000

48
MHVTY

T
Y tế Học đường 3.300.000

49 MHVT1 Tin học 1 62.500.000

50
ZS-

PS30CP
Thiết bị thí nghiệm 17.209.500

51 MCSN2 Tin học 2 8.000.000

Nguyên giá
Giá trị 

còn lại
Số lượng Nguyên giá

Chênh lệch
Ghi 

chúSố lượng
Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

Giá trị còn 

lại

Mã ĐVQHNS: 1015956

STT
Tên tài sản cố 

định

Mã số 

TSCĐ
Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán Theo kiểm kê

Đơn vị: Trường THPT Hòa Bình

Bộ phận: ....................................

Trang 3
MISA Mimosa 2022

Máy chiếu Sonny 1 1 8.000.000

Máy Cassette Sony 7 7 17.209.500

Màn hình vi tính 25 25 62.500.000

Màn hình vi tính 1 1 3.300.000

Màn chiếu H-pec 1 1 1.000.000

Loa soudmax 1 1 300.000

Loa không dây 3T 1 1 7.000.000

Loa không dây 1 1 13.800.000

Két sắt 1 1 7.000.000

Kệ sách thư viện 1 1 16.600.000 12.450.000

Kệ sách 1 1 16.400.000

Kệ hồ sơ 1 1

Kệ hồ sơ 1 1 8.700.000

Giường bệnh 4 4 2.000.000

Giá trị quyền sử 

dụng đất
11282 11282 11.316.576.000 11.316.576.000

Ghế xoay 1 1 2.600.000

Ghế xoay 1 1 2.450.000

Ghế vi tính học sinh 40 40 21.840.000

9 E

Ghế tựa 1 1 2.400.000

B 1 4 5 6

Ghi 

chúSố lượng
Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

Giá trị còn 

lại

STT
Tên tài sản cố 

định

Mã số 

TSCĐ
Nơi sử dụng



A C D 2 3 7 8

52 MCSN3 Thiết bị thí nghiệm 8.700.000

53 MCSN Thiết bị thí nghiệm 8.000.000

54 MCTM Thiết bị thí nghiệm 10.000.000

55 MI6 Trợ lý Thanh niên 1.000.000

56
Canon33

00
Hiệu phó 3 4.300.000

57 MIHAI Trợ lý Thanh niên 3.870.000

58
Canon29

00
Thư viện 3.250.000

59
Canon33

00
Hiệu trưởng 4.500.000

60 MAYIN Quản sinh 4.250.000

61

PROLAS

ER JET 

PRO 

Phòng Công Đoàn

62 MIHP Văn thư 1.000.000

63 402 Kế toán 7.500.000

64 HP402 Hiệu phó 2 7.500.000

65 L120 Văn thư 4.250.000

66
MLHPK

T
Kế toán 7.730.000

67 MLHT Hiệu trưởng 19.240.000

68 ML4 Hiệu phó 3 3.000.000

Nguyên giá
Giá trị 

còn lại
Số lượng Nguyên giá

A C D 2 3 7 8

69 ML5 Hiệu phó 2 3.000.000

9 E

Máy lạnh LG 1 1 3.000.000

B 1 4 5 6

Chênh lệch
Ghi 

chúSố lượng
Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

Giá trị còn 

lại

Mã ĐVQHNS: 1015956

STT
Tên tài sản cố 

định

Mã số 

TSCĐ
Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán Theo kiểm kê

Đơn vị: Trường THPT Hòa Bình

Bộ phận: ....................................

Trang 4
MISA Mimosa 2022

Máy lạnh LG 1 1 3.000.000

Máy lạnh HP 2 2 19.240.000

Máy lạnh HP 1 1 7.730.000

Máy in màu Epson 

L120
1 1 4.250.000

Máy in HP402 1 1 7.500.000

Máy in HP402 1 1 7.500.000

Máy in HP1210 1 1 1.000.000

Máy in HP Laser Jet 

proM404N
1 1

Máy in Canon3300 1 1 4.250.000

Máy in Canon3300 1 1 4.500.000

Máy in Canon2900 1 1 3.250.000

Máy in Canon 6230 1 1 3.870.000

Máy in Canon 3300 1 1 4.300.000

Máy in canon 3200 1 1 1.000.000

Máy chiếu thông 

minh
1 1 10.000.000

Máy chiếu Sony 1 1 8.000.000

9 E

Máy chiếu Sonny 1 1 8.700.000

B 1 4 5 6



70 ML8 Trợ lý Thanh niên 3.000.000

71 ML10 Giáo viên 3.000.000

72 MLANH Giáo viên 12.500.000

73 toshiba
Phòng Học sinh - 

Sinh viên
4.800.000

74 MLTSB Tin học 1 11.000.000

75
MAYPH

OTO

Phòng Học sinh - 

Sinh viên
41.274.090

76 MPT1 Văn thư 2.000.000

77 MPT Hiệu phó 2 120.000.000

78 MPTO Văn thư 128.600.000

79 MCAN1 Văn thư 12.812.800

80

HP JET 

PRO 

2000 S1

Kế toán 

81 MT Tin học 1 92.000.000

82 RB Tin học 1 1.000.000

83 MTXT Tin học 1 12.700.000

84 MTT Thư viện 16.000.000

85 MVT7 Kế toán 8.000.000

86 VTHP3 Hiệu phó 3 12.720.000

87 MVT Thư viện 1.500.000

Nguyên giá
Giá trị 

còn lại
Số lượng Nguyên giá

A C D 2 3 7 8

88 MVT8 Trợ lý Thanh niên 9.500.000

89 MVTTV Kế toán 6.000.000Máy vi tính 1 1 6.000.000

9 E

Máy vi tính 1 1 9.500.000

B 1 4 5 6

Chênh lệch
Ghi 

chúSố lượng
Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

Giá trị còn 

lại

Mã ĐVQHNS: 1015956

STT
Tên tài sản cố 

định

Mã số 

TSCĐ
Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán Theo kiểm kê

Đơn vị: Trường THPT Hòa Bình

Bộ phận: ....................................

Trang 5
MISA Mimosa 2022

Máy vi tính 1 1 1.500.000

Máy vi tính 1 1 12.720.000

Máy vi  tính 1 1 8.000.000

Máy vi  tính 2 2 16.000.000

Máy tính xách tay 1 1 12.700.000

Máy tính Rô bô 1 1 1.000.000

Máy tính 23 23 92.000.000

Máy SCan 1 1

Máy scan 1 1 12.812.800

Máy photocopy 

Sharp MX-M564N
1 1 128.600.000

Máy photocopy 

Ricoh
1 1 120.000.000

Máy photocopy 

RicochFT5632
1 1 2.000.000

Máy photocopy 2 

Sharp
1 1 41.274.090

Máy lạnh TOSIBA 1 1 11.000.000

Máy Lạnh 

TOSHIBA
1 1 4.800.000

Máy lạnh SANYO 1 1 12.500.000

Máy lạnh Samsung 1 1 3.000.000

Máy lạnh LG 1 1 3.000.000



90 MVT5 Hiệu phó 2 8.000.000

91 MVT15 Quản sinh 8.000.000

92 VT Hiệu trưởng 11.970.000

93 MVT1 Văn thư 12.492.700

94 MVTHT Hiệu trưởng 11.120.000

95 MVT4 Tin học 1 6.500.000

96
MVTXT

3
Hiệu phó 1 3.000.000

97 MR Quản sinh 3.000.000

98
NQPCC

C
Phòng Bảo vệ 500.000

99 OP3 Thiết bị thí nghiệm 8.000.000

100 OP2 Thiết bị thí nghiệm 10.000.000

101 OP7 Văn thư 1.000.000

102 OP8 Phòng Bảo vệ 15.000.000

103 OPTV Kế toán 1.000.000

104 OP Tin học 1 8.000.000

105 PMMS Kế toán 7.000.000

Nguyên giá
Giá trị 

còn lại
Số lượng Nguyên giá

A C D 2 3 7 8

106 NHA
Trường THPT 

Hòa Bình 
5.215.357.000

2.294.757.08

0

107 QUAT17 Phòng học 9.000.000

108 SW Tin học 1 2.000.000

109 TRONG Phòng Bảo vệ 8.400.000Trống 1 1 8.400.000

Switch 16 2 2 2.000.000

Quạt trần 60 60 9.000.000

9 E

Phòng học 3515 3515 5.215.357.000 2.294.757.080

B 1 4 5 6

Theo kiểm kê Chênh lệch
Ghi 

chúSố lượng
Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

Giá trị còn 

lại

STT
Tên tài sản cố 

định

Mã số 

TSCĐ
Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán

Bộ phận: ....................................

Mã ĐVQHNS: 1015956

Phần mềm 

QLTS.VN

Đơn vị: Trường THPT Hòa Bình

Trang 6
MISA Mimosa 2022

1 1 7.000.000

Ổn áp Lioa 15 KVA 1 1 8.000.000

Ổn áp AST 1 1 1.000.000

Ổn áp 30KVA 1 1 15.000.000

Ổn áp 2 .0 KVA 

AST 
1 1 1.000.000

Ổn áp 15KVA Mitsu 1 1 10.000.000

Ổn áp 15KVA 1 1 8.000.000

Nội quy phòng cháy 

chữa cháy
5 5 500.000

MiCro không dây 1 1 3.000.000

Máy vi tính xách tay 

HP6220
1 1 3.000.000

Máy vi tính khai trí 1 1 6.500.000

Máy vi tính 1 1 11.120.000

Máy vi tính 1 1 12.492.700

Máy vi tính 1 1 11.970.000

Máy vi tính 1 1 8.000.000

Máy vi tính 1 1 8.000.000



110 THSHP1 Hiệu phó 1

111 TSV
Phòng Học sinh - 

Sinh viên
7.000.000

112 THS Hiệu phó 2 14.000.000

113
TUHSC

M
Hiệu phó 2 17.300.000

114 TTL Hiệu phó 2 1.000.000

115 TL Hiệu trưởng 5.700.000

116 USB Tin học 1 700.000

18.278.910.340
13.623.783.0

80

Trang 7
MISA Mimosa 2022

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Thảo Hiền Hồ Sĩ Nhật Nam

Hoà Bình, Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Thủ kho Kế toán đơn vị Thủ trưởng đơn vị

Cộng 18.278.910.340 13.623.783.080

Tủ lạnh Shap 1 1 5.700.000

UBS Santak 1 1 700.000

Tủ lạnh Hitachi 1 1 1.000.000

Tủ hồ sơ 1 1 17.300.000

Tủ hồ sơ 2 2 14.000.000

Tủ hồ sơ 1 1 7.000.000

Tủ hồ sơ 2 2
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